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COMPOSITION:
Orthosiphon spiralis extract 24ml

(cquivalent to 24g o[ Herba Orthosiphonis spiralis)

Cynara scolymus extract 57.6ml

(cquivalent to 57.6g of Folium Cynarae scolymi)

Excipients s.q.f 1 bottle of 120ml

INDICATIONS:
- Combined treatment of liver and kidney diseases:

Nephritis, cystitis, nephrolithiasis. Cholecystitis,

gallstone. Hepatitis.

- Symptomatic treatment of dyspeptic disorders:

Epigastric distention, flatulence, constipation.

- Refrigerant, diuretic.

DOSAGE:

® piuretic

@ CHOLERETIC

@ DicEsTIVE _
STIMULATION

Recommended dosage or as prescribed ——

by the physician, usually:

Adults: Orally | teaspoon (5ml),

3-4 times daily.

Children: Orally | teaspoon (Sml),

twice daily.

CONTRAINDICATION

AND THE OTHER INFORMATIONS:
Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

STORAGE: Not more than 30°C, in dry place,

protect from light,  
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CONG THUC: |
Cao lỏng Râu mèo 24ml

(tướng ứng 24s dược liéu Riu méo (Herba Orthosiphonis spiralis)) |

Cao long Actisé S76ml |

(tưởng ứng 57,6g dude liéu Actis6 (Folium Cynarae scolymi)) |

Tá được vd chai 20ml —
* | G ẼCHỈ ĐỊNH: | Chat /20m¢

- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, a

viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan. ẹ LỢI TIEU

- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, TẢ

đây hơi, táo bón. = LỢI MAT

~ Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu. @ £ ( a8 `
SỐ KÍCH THÍCH........ .

LIEU DUNG: ; 5 5 xà» Tung xã
Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình: TIEU HOA ‘ oy a
Người lớn: Mỗi lần uống Ì muỗng cà phé (Sml), a «|

ngày 3 - 4 lần. | ‘tee Se

Trẻ em: Mỗi lần uống ¡ muỗng cà phê (5ml), |
ngày2 lần. |

CHONG CHi DINH
VA CAC THONG TIN KHAC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TÂM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 3C, nơi khô ráo,

tránh ánh sắng

Sdn xudt theo TCCS

SDK:

Sé 16 SX/ Lot:
NSX/ Mfg:

HD/ Exp:
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MẪU NHÃN CHAI DUNG DỊCH UỐNG BETASIPHON
Chai 120ml

    

  

  
  
   

9 i CONG THUC: Cao léng Rau méo 24ml = |
MUNG deht ueng (tương ứng 24g được liệu Rau méo (HHerba Orthosiphonis spiralis)) _ 8|

Cao ling Actis6 Son Ze |
`. (tương ứng 5T,6g được liệu Actisô (Foliwm Cynarae scolymi)) 2 S |

i CHỈ ĐỊNH: — TMéduge vd 1chai 120ml 3 $

+ - Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, ee |

F = ons sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan. ae |
& LỢI TIỂU all g - Cíc triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bung, day hơi, táo bón. QE

3 L4 - Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu. =e |
. Lối maT . . LIEU DUNG: Theosyhung din cia Thay thuốc, trung bình: = Z
®@ KiCH THICH TEU HOA Ngườilớn: Mỗi lần uống1muỗngcà phe(Sm),ngày3-4lẫn Mã
Chai Trẻem: Mỗi lần nốn muỗng cà phê (5ml), ngày 2 lần. az
Chai 120mt ip ĩ .   
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BETASIPHON
Dung dịch uông

CÔNG THỨC:
Cao lỏng Râu mèo 24 ml

(tương ứng 24 g dược liệu Râu mèo (erba Orthosiphonis spiralis))

Cao lỏng Actisô 57,6 ml

(tương ứng 57,6 g dược liệu Actisé (Folinm Cynarae scolymi))

Tá dược: Đường trắng, methyl hydroxybenzoat,

propylhydroxybenzoat, caramel bột, ethanol 96%,

nước tính khiết vừa đủ 120 ml

CHÍ ĐỊNH:
- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bằng

quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan.

~ Các triệu chứng rồi loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.

~ Thanh lợi thấpnhiệt, lợi tiểu.
CHÓNGCHỈĐỊNH:

~Nghẽn đường mật, suy tế bào gan.
~ Đái tháo đường, tháo nhạt, suy thận.

~ Người huyết áp thấp và phụ nữ có thai. w

THẬNTRỌNG:
Trường hợpbị tiêu chảy hay đau bụngnên gián đoạn việcdùngthuốc.

TƯƠNGTÁCTHUỐC:

Do tác dụng lợi tiểu (cao lỏng Actisô, cao lỏng Râu mèo) nên Betasiphon

có thể rút ngắn thời gian di chuyên của các thuốc uống cùng, do đó làm

~~ sự hấp thu của các thuốc uông cùng, vì vậy nên sông cách xa những

thuốc này. .

SUDUNGTHUOCCHOPHUNU CO THAIVÀCHO CON BÚ:

~ Thời kỳ mang thai: Thuốc có thể gây tiêu chảy, đau bụng do đó phụ nữ

mang thai không được dùng.

~ Thời kỳ cho con bú: Thuốc có thể gây rồi loạn nước và điện giải khi dùng

quá liều. Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

TAC DONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VA

VANHANHMAYMOC:
Thuốc không gây ảnh hưởng lên khảnăng lái xe vàvận hành máy móc

TÁCDỤNG KHONGMONGMUONCUA THUOC:
Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc. „
CÁCĐẶCTÍNHDƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:

~ Cao lỏng Actisô: Có tác dụng lợi mật, tăng thải trừ các chất thải của mật,

giảm cholesterol trong máu, giảm urê-máu, giảm lipid-máu, giúp bảo vệ

gan, lợi tiêu. &

/ ~ Cao lỏng Râu mèo: Có tác dụng làm tăng lượng bài tiết nước tiểu, tăng

f l thai trir uré, acid uric, clorua,sac tố mật, không độc có thể dùng lâu dài

không gây tác dụng phụ. Được dùng làm thuốc lợi tiểu, giải độc trong các

bệnh đường tiết niệu, sỏi niệu, giúp tiêu hóa, giúp giải độc trong các bệnh

gan mậtvàngoài da.
- Betasiphon phối hợp cao lỏng Actisô, cao lỏng Rau mèo được chiết xuất

từ dược liệu thiên nhiên, có tác dụng lợi tiểu, lợi mật, kích thích tiêu hóa,

cải thiện chứcnăng bài tiết của gan và thận.
QUÁ LIÊU VÀ XỬTRÍ:
Rồi loạn nước và điện giải. Nước vàđiện giải phải được bù nếu cần.
LIEULUQNGVACACH DUNG:
Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:

- Người lớn: Mỗi lần uống 1 muỗngcàphê (5 ml),ngày 3 -4 lần.

~ Trẻ em: Mỗi lần uống 1 muỗngcàphê (5 ml), ngày2 lần.

Trình bày: Hộp 1 chai 120 ml
Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độkhông quá 30C, nơikhô ráo, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 30 thángkể từ ngày sản xuất.
Sản xuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚCKHI DÙNG
NEU CAN THEMTHONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SỸ HOẶC DƯỢC SĨ

| R CONG TY CO PHAN DUQC PHAM 2-9 TP H
DT: (08) 38687355. FAX: 84.8.3

1 NHAMAY: 930 C4,dungC,KCN Cat Lai, cum2,P:
WADYPHAR
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